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A. LÝ THUYẾT
I. Hidrocacbon

· Nắm được CTPT,CTCT và tên gọi của một số HCHC tiêu biểu trong  mỗi dãy đồng đẳng.
· Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của ankan, anken, ankađien, ankin, ankylbenzen.
· Tính chất hóa học của ankan, anken, ankađien, ankin, benzen, ankylbenzen, stiren. Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất.
· Phương pháp nhận biết và điều chế các loại hiđrocacbon.
II. Hợp chất hữu cơ có nhóm chức
· Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của ancol, anđehit, axit cacboxylic.

· Tính chất hóa học của ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic. Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất.

· Phương pháp nhận biết và điều chế dẫn xuất ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic.
B. BÀI TẬP: Làm tất cả các bài tập SGK của học kì II
C. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO  
Câu 1. Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:
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Câu 2. a. Từ metan và các chất vô cơ cần thiết, các phương tiện cần thiết có đủ hãy viết phương trình phản ứng điều chế các chất sau: PE; PVC; cao su buna. 

b. Từ canxi cacbua và các chất vô cơ cần thiết, các phương tiện cần thiết có đủ hãy viết phương trình phản ứng điều chế các chất sau: ancol etylic, etilenglicol, PP, axit axetic, anđehit axetic.
Câu 3. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất riêng biệt sau, viết các phương trình hóa học:   


a. Các chất khí: etan, etilen, axetilen, SO2. 



             

b. Các chất lỏng: benzen, stiren, ancol etylic, glixerol. 

c. Các chất lỏng: hex-1-in, hexan, propan-1-ol, glixerol.

 

d. Các chất lỏng: metanol, phenol, glixerol, axit axetic.
            e. Các chất lỏng: phenol, etanol, etilenglicol, anđehit axetic.  
Câu 4. Nêu và giải thích hiện tượng trong các thí nghiệm sau:

            a. Dẫn khí propen vào dung dịch Br2.
            b. Dẫn khí propin vào dung dịch AgNO3/NH3 dư.

            c. Dẫn khí etilen vào dung dịch KMnO4.
            d. Dẫn butađien vào dung dịch Br2.
            e. Cho mẩu kim loại Na vào etanol.
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ankin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sau phản ứng thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O.

a. Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon trong X. 

b. Tính % khối lượng mỗi hiđrocacbon trong hỗn hợp X. 

Câu 6. Dẫn 2,24 lít (đktc) một hiđrocacbon mạch hở X vào dung dịch Br2 dư, thấy có 32 gam Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn cũng lượng X trên, thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của X và gọi tên X.
Câu 7. Dẫn một ankin X vào dung dịch Br2 dư, thấy có 32 gam Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn cũng lượng ankin trên, thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên X.
Câu 8. Chia hỗn hợp X gồm: axetilen, etan và anken A thành 2 phần bằng nhau:

· Phần 1: dẫn vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 4,8 gam kết tủa.
· Phần 2: dẫn vào dung dịch Br2 dư thấy có 22,4 gam Br2 đã tham gia phản ứng và khối lượng bình đựng Br2 tăng thêm 4,72 gam. Khí thoát ra khỏi bình Br2 có thể tích là 6,72 lít (ở đktc).


a. Xác định công thức phân tử của A.


b. Tính % thể tích mỗi khí trong X. 
Câu 9. Dẫn 3,36 lít (đktc) một hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở vào dung dịch brom dư sau khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16 gam Br2 đã phản ứng, khối lượng bình Brom tăng 4,2 gam và có 1,12 lít khí thoát ra (đktc). Đốt cháy hoàn toàn lượng khí thoát ra thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên của 2 hiđrocacbon trong X.
Câu 10. Một hỗn hợp X gồm: glixerol và một ancol Y đơn chức, mạch hở. cho 13,8 gam X tác dụng với Na dư thì thu được 0,2 mol H2. Mặt khác, để hòa tan hoàn toàn 9,8 gam Cu(OH)2 thì cần dùng 27,6 gam X. Xác định công thức cấu tạo và tên gọi của Y.
Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 8,96 lít (đktc) CO2 và 12,6 gam H2O. Mặt khác nếu cho m gam X tác dụng hết với Na thu được V lít khí (đktc).


a. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên hai ancol trong X.

            b. Xác định thành phần % theo khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp X.


c. Tính V. 
Câu 12. Hỗn hợp A gồm hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 27,2 gam hỗn hợp X tác dụng với Na (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (đktc)

            a. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên hai ancol trong hỗn hợp A.

            b. Xác định khối lượng từng ancol trong hỗn hợp A. 
Câu 13. Một hỗn hợp X gồm etanol và một ancol Y (đồng đẳng của etanol), có số mol bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thì thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Mặt khác nếu đun X với H2SO4 đậm đặc ở 1800C, thì thu được 2 olefin.

          a. Tính m.

          b. Xác định công thức cấu tạo và tên gọi của Y.

          c. Tính thành phần % về khối lượng từng chất trong hỗn hợp X.
Câu 14. Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, mạch hở Y và Z, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Trộn m gam X với H2SO4 đặc, đun nóng ở 1400C, thu được 2,7 gam H2O và 8,3 gam ete. 

          a. Xác định giá trị của m.

          b. Xác định công thức Y và Z.

          c. Nếu đun X với H2SO4 đặc tới 1700C, thì thu được bao nhiêu sản phẩm hữu cơ. Viết các phương trình phản ứng.
Câu 15. Chia hỗn hợp X gồm hai anđehit đồng đẳng liên tiếp thành 2 phần bằng nhau. 
· Phần 1 cho tác dụng với H2 dư (t0, Ni) thu được hỗn hợp Y gồm 2 ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 6,6 gam CO2 và 4,5 gam H2O. 
· Phần 2 cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư đun nóng, thu được m gam kết tủa. 


a. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của hai anđehit.


b. Tính m.
Câu 16. Cho 4,4 gam một anđehit no, đơn chức, mạch hở X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được 21,6 gam Ag. xác định CTCT và gọi tên X.
Câu 17. Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên hai anđehit trong X.
Câu 18. Chia  8,34 gam hỗn hợp X gồm etanol, axetanđehit và một axit cacboxylic đơn chức, mạch hở thành 3 phần bằng nhau:  


- Phần 1 cho tác dụng với Na dư thu được 0,448 lít khí thoát ra (ở đktc).


- Phần 2 cho phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/ NH3 (t0) thu được 3,24 gam Ag.


- Để trung hòa hoàn toàn phần 3 cần 200ml dung dịch NaOH 0,1M.

Tìm công thức phân tử của axit và % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
Câu 19. Cho một ancol X mạch hở tác dụng với Na thu được  
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. Mặt khác hoá hơi 7,2 gam X thu được thể tích là 2,24 lít (đktc). Xác định  số đồng phân cấu tạo X.
Câu 20. Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O và có các tính chất: X, Z đều phản ứng với nước brom ; X, Y, Z đều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không bị thay đổi nhóm chức; chất Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH; Z có phản ứng với Na giải phóng H2. Tìm công thức cấu tạo của X, Y, Z.
Câu 21. Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3, được 12,96 gam Ag. Tính hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH.
Câu 22. Oxi hóa 8 gam ancol X đơn chức, mạch hở bằng m gam CuO nung nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp sản phẩm gồm: andehit, nước, ancol dư và nhận thấy khối lượng chất rắn giảm 3,2 gam. 


a. Xác định công thức và tên gọi của X.

b. Tính hiệu suất của phản ứng oxi hóa ancol X.
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